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CHÍNH TRỊ 2

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:
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ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN
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4.04.02.79.01/1/1999ĐứcNguyễn Minh03071711131

6.67.06.36.030/01/1999ThànhPhạm Tuấn03071711712

6.87.06.76.007/09/1999ÝNguyễn Đình03071711983

2.20.04.35.023/01/1999ÝNguyễn Ngọc03071711994

7.88.07.010.014/03/2000AnhTrần Hoàng03071811045

7.67.07.710.022/07/2000ÂnPhạm Lê Ngọc03071811056

3.40.06.77.001/6/2000ChiếnNguyễn Xuân03071811077

8.58.08.710.020/09/2000CườngNguyễn Chí03071811088

8.28.08.010.025/09/2000CườngThái Công03071811099

7.38.05.710.020/06/2000DuyChâu Huỳnh Ái030718111110

7.47.07.310.012/11/2000DuyTrần Lê Bảo030718111211

7.58.06.310.020/11/2000ĐạiLê Văn030718111412

0.80.02.00.019/10/2000ĐạoNguyễn Minh030718111513

3.20.07.04.020/07/2000ĐạtTrần Tiến030718111614

8.18.08.38.017/09/2000ĐứcMai Nguyễn Nhuận030718111715

4.93.06.010.014/02/2000HảiPhạm Long030718111816

7.88.07.010.02/11/2000HàoPhạm Nhật030718111917

7.07.06.310.008/11/2000HàoPhùng Nhật030718112018

6.26.06.08.027/04/2000HàoTrần Ngọc030718112119

7.67.07.710.026/06/2000HậuTrần Đình030718112320

7.47.08.07.025/10/2000HiếuNguyễn Phùng Hoài030718112421

6.46.06.010.018/11/2000HiếuNguyễn Trung030718112522

7.58.06.310.007/10/2000HoàngNguyễn Huy030718112723

7.98.07.310.029/10/2000HoàngHuỳnh Minh030718112824

7.27.06.710.012/9/2000HuyĐặng Ngọc030718112925

7.07.06.310.020/12/2000HuyNguyễn Đăng030718113026

8.49.07.310.022/11/2000HuyTrần Quốc030718113127

0.00.00.00.009/05/2000HùngNguyễn Thanh030718113228

6.25.07.38.021/01/2000KhánhHuỳnh Nguyễn Nhật030718113429

8.78.09.310.002/09/2000KhánhVõ Quốc030718113530

7.98.07.310.006/08/2000KhoaĐoàn Quang030718113631

7.78.06.710.023/4/2000KhoaNguyễn Anh030718113732

8.39.07.010.014/3/2000KhoaNguyễn Đăng030718113833
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7.38.05.710.023/01/2000KhôiNguyễn Đình030718113934

6.56.06.310.011/07/2000LiêmNguyễn Thanh030718114235

7.88.07.010.007/02/2000LinhNgô Quang030718114436

7.78.06.710.001/02/2000LinhNguyễn Duy030718114537

8.18.07.710.026/03/2000LinhTrần Văn Chí030718114638

7.07.06.310.009/02/2000LongNguyễN Văn030718114739

6.37.04.79.005/02/2000LongTrần Thế030718114840

6.56.06.310.027/06/2000LộcHoàng Hữu030718114941

7.47.07.310.007/09/2000LợiNguyễn Văn030718115142

6.46.06.010.012/05/2000LuânNguyễn Thành030718115243

7.37.07.010.009/07/2000LuyệnĐặng Quang030718115344

7.47.07.310.021/04/2000NamTrần Nhật030718115445

6.36.05.710.019/03/2000NghĩaVũ Xuân030718115546

7.47.07.310.018/10/2000NghĩaNguyễn Trọng030718115647

7.67.07.710.031/08/2000NghĩaTrần Văn030718115848

7.58.06.310.020/8/1999NguyênTrần Đăng030718115949

8.27.09.310.025/02/2000NhânMai Huỳnh Long030718116150

6.96.07.310.003/12/2000NhânNguyễn Hữu030718116251

7.98.07.310.028/4/2000PhúNguyễn Lê Hoàng030718116352

7.47.07.310.030/07/2000PhúcTrương Hồng030718116453

6.76.06.710.001/01/2000QuỳnhTrần Văn030718116654

7.98.07.310.018/02/2000QuýLâm Minh030718116755

7.78.06.710.013/11/2000SơnNguyễn Hoàng030718117056

8.28.08.010.031/8/2000TàiChung Tấn030718117157

7.98.07.310.011/05/2000TàiLê Chí030718117258

5.85.05.710.027/10/2000TàiTạ Thành030718117359

7.37.07.010.029/01/2000TâmBành Nguyễn Minh030718117460

7.27.06.710.016/3/2000TâyNguyễn Ngọc030718117661

7.27.06.710.020/02/2000TấnNguyễn Phúc030718117762

7.27.07.38.016/03/2000ThanhPhan Văn030718117863

7.27.06.710.001/01/2000ThạoNguyễn Thành030718117964

7.17.07.08.012/05/2000ThànhBạch Công030718118065

7.47.07.310.09/11/2000ThànhNgũ Đức030718118266

7.47.07.310.009/02/2000TháiNguyễn Hoàng Quốc030718118367

8.28.08.010.006/05/2000ThạchTrương Ngọc030718118468

7.68.07.08.011/10/2000ThiệnChâu Thanh Vĩnh030718118569

5.14.05.310.024/09/2000ThôngPhạm Minh030718118770

6.76.06.710.05/6/2000ThươngHuỳnh Võ Hoài030718118971

4.32.05.710.027/07/2000TriệuNguyễn Đức030718119272

7.27.06.710.020/8/2000TríLê Minh030718119473
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6.37.04.79.024/01/2000TrọngNguyễN Đình030718119574

7.37.07.010.024/03/2000TươiNguyễN Minh030718119975

6.35.07.010.027/01/2000VinhLê030718120076

7.47.07.310.007/11/2000VũTrần Phạm Hoàng030718120177

7.98.07.310.001/03/2000VỹNguyễn Thanh030718120278

6.56.06.310.023/04/2000YênHuỳnh Quốc030718120379

2.70.05.36.023/08/2000KhangNgô Hoàng030718120480

HG-CÐCĐT16B-
ĐLCMĐCS7.57.08.08.030/03/1998HuyTrần Lê Quang030716113781

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

ĐẶNG ĐÔN LAI

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 02 tháng 08 năm 2020

6(7.4%)3(3.7%)2(2.5%)16(19.8%)44(54.3%)10(12.3%)0(0%)81(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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